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PHẦN 1: ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH 
CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM



Diễn đàn Kinh tế thế giới 
(World Economic Forum) 
đề cập đến chuyển đổi số

Việt Nam ban hành 
Chương trình Chuyển đổi 

số quốc gia 2021 – 2025 
theo 3 trụ cột: Chính phủ
số, kinh tế số và xã hội số

Singapore làm rõ nội 
hàm của chuyển đổi số 

bao gồm: Chính phủ số, 
kinh tế số và xã hội số

2015 6/2020

8/2020

10/2020

Nhật Bản xác định thành 
lập cơ quan chuyên trách 
để thực hiện chuyển đổi số 

VIỆT NAM BẮT KỊP CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN VỀ TẦM NHÌN CĐS



Chuyển đổi số quốc gia

31/10/2022

NĂM 2020
Khởi động nhận thức về 

chuyển đổi số

NĂM 2021

Đẩy mạnh chuyển đổi số theo 
hướng lấy người dân làm 

trung tâm, toàn dân và toàn diện

NĂM 2022

Bắt đầu triển khai, trải nghiệm về 
chuyển đổi số

Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt "Chương trình 

Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030"

Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 
Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số 

và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

NĂM 2019
Một số chủ trương, chính sách 

chủ động tham gia cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nghị quyết số 52-NQ/TW 
ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị



Định hướng cụ thể năm 2022

01Phổ cập sử dụng 
Sàn thương mại điện tử 

Phổ cập sử dụng 
Nền tảng số hỗ trợ tư vấn 

sức khỏe cá nhân

02

03 04

05 06

Phổ cập sử dụng
Nền tảng dạy học trực tuyến

Phổ cập sử dụng
Nền tảng số khác phục vụ nhu cầu 
thiết yếu

Phổ cập sử dụng
Nền tảng số phục vụ hoạt động
sản xuất, kinh doanh 

Phổ cập sử dụng 
Dịch vụ công trực tuyến 



PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG 
MINH TẠI VIỆT NAM



Khái niệm Đô thị thông minh

quản 
lý nhà 
nước

Kinh tế

Giao
thông

Môi
trường

Cuộc
sống

Người
dân

Công
nghệ
ICT

• "Đô thị thông minh bền vững là đô thị đổi mới, được ứng dụng CNTT&TT và các
phương tiện khác để cải thiện chất lượng cuộc sống, hiệu quả, quản lý vận hành,
cung cấp dịch vụ và mức độ cạnh tranh của đô thị, trong khi vẫn đảm bảo đáp ứng
những nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai về mọi khía cạnh kinh tế, môi
trường, văn hóa và xã hội".

Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) và Ủy ban Kinh tế châu
Âu của Liên hợp quốc (UNECE)

• “Đô thị thông minh là sự tích hợp hiệu quả các hệ thống vật lý, số và con người để
xây dựng một môi trường sống tương lai thịnh vượng, toàn diện và bền vững cho
người dân”.

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia BSI của Anh

• "ĐTTM là một khái niệm mới về phát triển đô thị. Đó là việc nâng cao chất lượng
cuộc sống của cư dân thành phố bằng cách làm cho thành phố trở nên thích ứng và
hiệu quả hơn, sử dụng các công nghệ mới dựa trên hệ sinh thái các đối tượng và
dịch vụ. Chu vi bao trùm phương thức quản lý thành phố mới này đặc biệt bao gồm:
cơ sở hạ tầng công cộng (tòa nhà, nội thất đô thị, tự động hóa gia đình,...) các mạng
lưới đô thị (nước, điện, khí đốt, viễn thông), giao thông (phương tiện giao thông
công cộng, đường thông minh và ô tô, đi chung xe, di chuyển mềm bằng xe đạp, đi
bộ,..), dịch vụ điện tử và hành chính điện tử"

Ủy ban quốc gia về Tin học và Tự do, Cộng hòa Pháp (CNIL)



Hoàn thiện khung pháp lý

Văn bản định
hướng TW

- Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị.
- Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị.

Bộ TT&TT

Văn bản số 58/BTTTT-
KHCN ngày 11/01/2018 
Quyết định số 2160/QĐ-
BTTTT ngày 19/12/2018
Quyết định số 829/QĐ-
BTTTT ngày 31/5/2019 
Văn bản số 3098/BTTTT-
KHCN ngày 13/9/2019 
Văn bản số 4176/BTTTT-
THH ngày 22/11/2019

Cục Tin học hóa

Văn bản số 328/THH-
DVCNTT ngày 27/3/2020 
Văn bản số 587/THH-
DVCNTT ngày 15/5/2020 
Văn bản số 957/THH-
DVCNTT ngày 17/7/2020 
Văn bản số 1325/THH-
DVCNTT ngày 18/9/2020 
Văn bản số 213/THH-CPĐT 
ngày 03/3/2021 

Bộ Xây dựng

Quyết định số 347/QĐ-BXD 
ngày 02/4/2021
Văn bản số 1247/BXD-PTĐT 
ngày 14/4/2022

Bộ Y tế

Thông tư số 54/2017/TT-
BYT ngày 29/12/2017 
Quyết định số 4888/QĐ-BYT 
ngày 16/10/2019 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số 5807/BGDĐT-
CNTT ngày 21/12/2018 

Bộ TN&MT

Thông tư số 10/2021/TT-
BTNMT ngày 30/6/2021 

Bộ KHCN

TCVN 37101, 37151, 37152 
(37102 đang xây dựng)

Tương đối chậm, chưa đạt mục tiêu (đề ra).

Hoàn thành

Kết luận



Tổ chức triển khai thí điểm dịch vụ ĐTTM

Danh sách các địa phương thí điểm (19)
Đã hoàn thành thí điểm Đang thực hiện thí điểm

Bình Phước Vĩnh Long Thanh Hóa Đăk Nông
Cao Bằng Đồng Nai Bến Tre
Gia Lai Hậu Giang Đắk Lắk
Nam Định Hà Giang Hà Tĩnh
Thái Nguyên Đà Nẵng Sóc Trăng
Thái Bình Kon Tum Bình Định

Văn bản số 4176/BTTTT-THH hướng dẫn Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thí điểm 

dịch vụ đô thị thông minh trong năm 2020



Hiện trạng phát triển ĐTTM tại Việt Nam

Ø Xét từ góc độ xây dựng Đề án tổng thể và Kiến 
trúc ICT cho ĐTTM

Ø Xét từ góc độ kết quả triển khai

Tổng: 59 địa phương đã và đang triển khai ĐTTM. Trong đó bao gồm 19 địa phương triển khai thí điểm theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và
Truyền thông. Kết quả triển khai toàn quốc:

- 36 địa phương đã ban hành Đề án phát triển ĐTTM;

- 23 địa phương đã ban hành Kiến trúc ICT phát triển ĐTTM;

- 19 địa phương đã ban hành Đề án và Kiến trúc ICT;

- 51 địa phương đã triển khai có kết quả cụ thể. 08 địa phương đang triển khai, chưa có kết quả cụ thể.

- 48 địa phương đã triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh cấp tỉnh (Trung tâm IOC).

- 26 địa phương đã triển khai Trung tâm IOC cấp đô thị/thành phố thuộc tỉnh.



Hiện trạng phát triển ĐTTM tại Việt Nam

- Triển khai hệ thống một cửa liên thông cấp tỉnh; Ứng dụng Binh Duong
Smartcity trên Zalo
- Xây dựng ứng dụng dịch vụ công của tỉnh trên thiết bị di động
- Tích hợp dịch vụ bưu chính và dịch vụ công
- Cung cấp thanh toán trực tuyến qua ngân hàng đối với 100% TTHCTT

Tốc độ giải quyết hồ sơ: ~150.000 hồ sơ được xử lý/năm

- Triển khai hệ thống tổng đài 1022 và mạng xã hội (Zalo, Facebook…)
- Xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu thông
qua đầu số 115

- Phân công và xử lý nhanh chóng các ý kiến của người dân.
- Tối giản thời gian khi điều xe cấp cứu đến hiện trường

BÌNH DƯƠNG
(là tình đi đầu cả nước về ĐTTM

- Xây dựng phòng thí nghiệm chế tạo (Fablab)
- Fablab lĩnh vực cơ khí chế tạo; Fablab lĩnh vực công nghệ sinh
học; Fablab đa ngành; Becamex FabLab và phòng thí nghiệm
chiếu sáng Philips EIU => vườn ươm của tỉnh cho khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo

- Triển khai Hệ thống thông tin địa lý GIS

- Đã số hóa và đưa vào hệ thống quy hoạch chung.
- Đã thu thập, chuẩn hóa và lưu trữ các dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật
trong hệ thống.
- Hệ thống được công khai thông tin cho cộng đồng và doanh
nghiệp tra cứu, khai thác dữ liệu

- GDP (2015-2020): 9,35%/năm
- Thu nhập bình quân đầu người: 7,019 triệu đồng/người/tháng (cao nhất cả nước vào năm 2020)
- Tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương cao thứ 3 cả nước.
- Trở thành thành viên chính thức của ICF vào năm 2018 và là 1 trong 21 khu vực có chiến lược phát triển Thành phố Thông minh 
tiêu biểu nhất thế giới 02 năm liên tiếp (2019, 2020). 



Hiện trạng phát triển ĐTTM tại Việt Nam

- Phát triển hạ tầng Mạng đô thị kết nối 100% các cơ quan nhà nước và hình
thành Trung tâm dữ liệu, Trung tâm Thông tin dịch vụ công

- Cổng dữ liệu mở (https://opendata.danang.gov.vn) đã kết nối, chia sẻ dữ
liệu với Hệ tri thức Việt số hóa (itrithuc.vn) và Cổng dữ liêu quốc gia
(data.gov.vn).
- Công khai, minh bạch thông tin với trên 570 tập dữ liệu mở, điển hình: ứng
dụng Bản đồ Covid (https://covidmaps.danang.gov.vn/), ứng dụng số liệu về
Covid-19 (https://solieucovid19.danang.gov.vn/).

Đã Triển khai 15 dịch vụ ĐTTM Tiêu biểu: Cổng góp ý, phản ánh và hệ thống tổng đài 1022 (xử lý 1000 phản
ánh/ tháng, đạt tỷ lệ 98% về sự hài lòng).

ĐÀ NẴNG

Triển khai hệ thống camera giám sát thông minh với 1.800 camera an ninh,
200 camera giao thông

Phát hiện 5.400 trường hợp vi phạm, giảm 70% tỷ lệ các vụ giết người ngoài
đường và giảm 45% tỷ lệ các vụ cướp giật tài sản.

Triển khai hệ thống quan trắc môi trường tự động với 36 trạm quan trắc
sử dụng công nghệ IoT

Đạt danh hiệu “Thành phố Xanh Quốc gia” của Việt Nam năm 2018 do Tổ
chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) trao giải.

Triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân với tỷ lệ gần 100%
người dân Đà Nẵng được lưu giữ hồ sơ trong hệ thống

Cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bệnh viện trong toàn
Thành phố => nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm chi phí.

Chú trọng công tác nghiên cứu, phát triển để làm chủ công nghệ
(100% Make in Viet Nam)

- Trạm quan trắc nước, không khí, lượng mưa (Giá = 1/10 so với sản
phẩm tương tự của nước ngoài)
- Giải pháp camera thông minh (Giá = 1/5 so với sản phẩm của nước
ngoài)

Quan tâm đến công tác hợp tác quốc tế

- Là thành viên của Tổ chức Thành phố thông minh bền vững thế giới
- ký kết hợp tác triển khai thành phố thông minh với KOICA và
Thành phố Deagu của Hàn Quốc
- Nhận Giải thưởng Thành phố thông minh (năm 2019, 2020).

https://opendata.danang.gov.vn/
https://solieucovid19.danang.gov.vn/


Hiện trạng phát triển ĐTTM tại Việt Nam

Dịch vụ phản ánh hiện trường tích hợp trong ứng dụng di động Hue-S

- Hệ thống đã tiếp nhận 50.111 ý kiến phản ánh
- Gần 80% người dân đánh giá hài lòng và chấp nhận với phản hồi của
chính quyền
- Ứng dụng Hue-S đã có 867.598 tài khoản đăng ký

THỪA THIÊN HUẾ

Triển khai khoảng 300 camera giám sát an ninh trật tự và giao thông, kết
nối với Trung tâm IOC của tỉnh

- Nâng cao rõ rệt ý thức tham gia giao thông của người dân.
- Giảm đáng kể tỷ lệ vi phạm giao thông và các vụ việc mất an ninh trật
tự ở các địa điểm có triển khai camera giám sát
- Truy vết các phương tiện giao thông vi phạm trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 của tỉnh

Địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai và đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều 
hành đô thị thông minh (IOC) từ đầu năm 2019



Hạn chế trong việc phát triển ĐTTM tại Việt Nam
Thiếu sự quan tâm đến 
công tác quy hoạch và 
phát triển hạ tầng kỹ 

thuật ĐTTM

Chưa xem xét sự cần 
thiết, mức độ phù hợp 
và những yếu tố đặc 

thù của địa phương mình

Triển khai các nội dung
còn đơn lẻ, thiếu tính 
tổng thể và thiếu một 
kiến trúc nhất quán.

Thiếu chiến lược dữ liệu, chưa 
quan tâm xây dựng hệ thống 
định danh, định vị thống nhất.

Chưa tính toán đến các yếu tố, 
những lợi thế mang lại từ công 
tác quy hoạch liên kết vùng và 

khu vực.

Thiếu quan tâm đến công 
tác truyền thông

Mức đầu tư tiềm ẩn 
nguy cơ và rủi ro lãng 

phí lớn 



Một số bài học từ kinh nghiệm quốc tế

Tiếp cận tổng thể

Tầm nhìn dài hạn, toàn diện

Tư duy lấy người dân làm trung tâm (định hình ngay từ đầu)

Tính đến các hiệu ứng không mong muốn

Chấp nhận thất bại

Phụ thuộc vào quy mô, tính chất đô thị, điều kiện kinh tế, văn hóa –
xã hội, mức độ đầu tư mong muốn và các vấn đề đô thị phải đối mặt

Không nên dập khuôn theo mô hình của bất kỳ quốc gia, thành phố

Xây dựng & phát triển
ĐTTM



Đề xuất định hướng phát triển ĐTTM trong thời gian tới

Nhận thức phát triển

• Lấy người dân làm trung tâm (hiểu theo
cả 2 phía: vừa là đối tượng phục vụ vừa
là chủ thể tham gia)

• Gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển
đổi số, không tách rời, không trùng lặp.

• Phải bắt đầu từ công tác quy hoạch
• Cần coi ĐTTM như một phương thức

phát triển & vận hành đô thị hiện đại,
hiệu quả

• Cần coi hạ tầng đô thị, hạ tầng số, hạ
tầng dữ liệu như một hạ tầng thiết yếu
của đô thị

• Cần có sự tham gia tích cực của tất cả
các cấp các ngành

Nội dung triển khai

• Phải gắn kết chặt chẽ với quá trình
chuyển đổi số tại địa phương

• Tập trung vào 03 trụ cột là chính quyền
số, kinh tế số và xã hội số song song với
việc giải quyết các vấn đề đặc trưng của
đô thị

• Phải chủ động xác định những vấn đề
của mình => đưa ra giải pháp phù hợp
với điều kiện đặc thù của địa phương và
xác định thứ tự ưu tiên trong triển khai

• Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và
nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu
cấp tỉnh

• Cần sớm xác định bộ chỉ số đánh giá
hiệu quả triển khai (KPI)

• Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng
cao nhận thức về lợi ích của việc triển
khai ĐTTM

Cách thức tổ chức triển khai

• Thống nhất, đồng bộ và xuyên suốt
công tác chỉ đạo từ trung ương đến địa
phương

• Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo tổ
chức triển khai và giám sát, đánh giá
kết quả, hiệu quả triển khai ĐTTM tại
địa phương.

• Có sự tham gia của tất cả các bên liên
quan (Người dân phải được tham gia
ngay từ đầu).

• Tiến hành dần từng bước, tổ chức thí
điểm điển hình, rút kinh nghiệm trước
khi nhân rộng.
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